
SỐ THỨ TỰ 

THỬA ĐẤT
TỜ BẢN ĐỒ

1 Nguyễn Xuân Thuận 052086010039
Số 85 - Nguyễn Thái Học, tổ 4, khu phố 7, 

phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
D3 331 69 105,50

Đường ĐS1a, lộ giới 

18m
Đất ở Lâu dài  1.852.775.000 

Khu D3, Khu TĐC phục vụ dự án nâng cấp, mở 

rộng Quốc lộ 1D tại khu HH1 và HH2, phường 

Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

2 Nguyễn Thị Sơn Ka 052185008083
14 Lê Xuân Trữ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia 

Lai
LK6-13đ 739 49 160,00 Đường ĐS3, lộ giới 12m Đất ở Lâu dài  3.223.000.000 

Khu LK-6, Khu dân cư tại Khu vực 7-8, 

phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

3 Trần Thị Hồng 052168012764 Thôn 5, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai OLK07-13 458 29 100,00 Đường ĐS7, lộ giới 14m Đất ở Lâu dài  1.897.200.000 

Khu OLK-07, Khu đất xung quanh Trường Cao 

đẳng Bình Định, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai

4 Nguyễn Xuân Thuận 052086010039
Số 85 - Nguyễn Thái Học, tổ 4, khu phố 7, 

phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
OLK07-15 460 29 100,00 Đường ĐS7, lộ giới 14m Đất ở Lâu dài  1.843.200.000 

Khu OLK-07, Khu đất xung quanh Trường Cao 

đẳng Bình Định, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai

5 Phan Thị Oanh 052181000895
Tổ 1, khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai
OLK09-1 466 29 135,50 Đường ĐS5, lộ giới 13m Đất ở Lâu dài  2.522.366.000 

Khu OLK-09, Khu đất xung quanh Trường Cao 

đẳng Bình Định, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai

6 Phan Thị Oanh 052181000895
Tổ 1, khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai
OLK09-2 467 29 108,50 Đường ĐS5, lộ giới 13m Đất ở Lâu dài  2.059.282.000 

Khu OLK-09, Khu đất xung quanh Trường Cao 

đẳng Bình Định, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai

7 Phan Thị Oanh 052181000895
Tổ 1, khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai
OLK09-3 468 29 105,50 Đường ĐS5, lộ giới 13m Đất ở Lâu dài  2.001.606.000 

Khu OLK-09, Khu đất xung quanh Trường Cao 

đẳng Bình Định, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai

8 Trần Mỹ Phụng 052186009007
Số 289 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai
OLK09-4 469 29 105,00 Đường ĐS5, lộ giới 13m Đất ở Lâu dài  1.935.660.000 

Khu OLK-09, Khu đất xung quanh Trường Cao 

đẳng Bình Định, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai

9 Trịnh Thị Thủy 052185006667 Tổ 18, khu phố 38, phường Quy Nhơn, Gia Lai OLK09-5 470 29 105,00 Đường ĐS5, lộ giới 13m Đất ở Lâu dài  1.935.660.000 

Khu OLK-09, Khu đất xung quanh Trường Cao 

đẳng Bình Định, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai

10 Trần Mỹ Phụng 052186009007
Số 289 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai
OLK09-6 471 29 105,00 Đường ĐS5, lộ giới 13m Đất ở Lâu dài  1.935.660.000 

Khu OLK-09, Khu đất xung quanh Trường Cao 

đẳng Bình Định, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai

11 Phan Tất Hoàn 040084023078
405 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Quy Nhơn 

Nam, tỉnh Gia Lai
OLK09-7 472 29 135,50

Đường ĐS7 và đường 

ĐS5, lộ giới 14m và 13m
Đất ở Lâu dài  2.968.239.200 

Khu OLK-09, Khu đất xung quanh Trường Cao 

đẳng Bình Định, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai

(lô góc)

12 Nguyễn Văn Đoàn 052082007048
Tổ 2, khu phố 3, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai
OLK09-13 478 29 209,50

Đường ĐS7 và đường 

ĐS4, lộ giới 14m và 14m
Đất ở Lâu dài  4.678.048.800 

Khu OLK-09, Khu đất xung quanh Trường Cao 

đẳng Bình Định, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai

(lô góc)

1.475,00 28.852.697.000

 GIÁ TRÚNG

ĐẤU GIÁ (Đồng) 
TT

HỌ VÀ TÊN

KHÁCH HÀNG
SỐ CCCD/CC ĐỊA CHỈ 

KÝ HIỆU LÔ 

ĐẤT THEO 

BẢN ĐỒ QUY 

HOẠCH

KÝ HIỆU THỬA ĐẤT 

THEO TRÍCH LỤC ĐỊA 

CHÍNH

Phụ lục

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

TỔ CHỨC NGÀY 25/7/2026 TẠI CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /      /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

DIỆN

TÍCH

(m2)

ĐỊA CHỈ THỬA ĐẤT
GHI 

CHÚ

TỔNG CỘNG

VỊ TRÍ THỬA ĐẤT

MỤC ĐÍCH 

SỬ DỤNG 

ĐẤT

THỜI HẠN 

SỬ DỤNG 

ĐẤT


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-31T13:44:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	Lê Văn Pháp<phaplv@vpub.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-31T17:53:04+0700
	Gia Lai
	Kèm theo văn bản số 3203/QĐ-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI




